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STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
CCCD

Hộ khẩu thường trú

(xã - tỉnh)

Vị trí dự 

tuyển NV1

Ghi 

chú

1 121
Võ Nguyễn Đan 

Phương
12/7/2001 Nữ 052301009354 Phù Mỹ, Gia Lai

Bác sĩ Răng - 

Hàm - Mặt

2 122 Võ Xuân Ân 01/01/2000 Nam 052200010437 Bồng Sơn, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

3 123 Ksor H' Chuyên 10/11/1996 Nữ 064196011389 Ia Sao, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

4 124 Rah Lan H' ĐiÊ 08/5/1996 Nữ 064196013384 Chư Sê, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

5 125 Ngô Thị Thanh Hà 22/10/2001 Nữ 064301008329 Ia Dom, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

6 126 Nguyễn Thị Kim Hoa 30/10/1996 Nữ 064196000572 Chư Sê, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

7 127
Nguyễn Lê Khánh 

Huy
21/12/2001 Nam 052201016811 Quy Nhơn Bắc, Gia Lai

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

8 128 Phan Việt Hưng 25/3/1994 Nam 040094031262 Thống Nhất, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

9 129 Chu Thị Kiên 03/7/1996 Nữ 064196005168 Pleiku, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

10 130 Ksor H' Ky 30/9/1999 Nữ 064199007093 Ia Pa, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

11 131 Nguyễn Lê Khánh 18/11/2000 Nữ 643000014622 Pleiku, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

12 132 Nay Khôi 01/11/1999 Nam 064099006184 Ia Sao, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

13 133
Nguyễn Thị Hương 

Liên
24/5/1999 Nữ 064199000124 Ia Boong, Gia Lai

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

14 134
Nguyễn Thị Thùy 

Linh
02/02/2000 Nữ 064300004469 Phú Thiện, Gia Lai

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

15 135 Rah Lan H' Lý Lú 21/9/1998 Nữ 064198012464 Ayun Pa, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền
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16 136 Nay H' Nip 08/10/1998 Nữ 064198011721 Phú Thiện, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

17 137
Nguyễn Phạm Hồng 

Nhung
01/11/1997 Nữ 052197008895 Phù Mỹ, Gia Lai

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

18 138
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh
15/11/2001 Nữ 052301005573 Phù Mỹ Bắc, Gia Lai

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

19 139 Đặng Ngọc Phước 04/01/2001 Nam 052201003711 Bình Dương, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

20 140
Nguyễn Thị Thanh 

Phương
15/02/1997 Nữ 064197006005 Kbang, Gia Lai

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

21 141 Nguyễn Trúc Phương 26/8/1999 Nữ 052199010191 Bình Hiệp, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

22 142 Hồ Trúc Phương 02/02/2000 Nữ 064300010726 Chư Sê, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

23 143 Thái Thị Bích Phượng 08/02/2001 Nữ 064301013448 Quy Nhơn Bắc, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

24 144
Phan Vũ Hương 

Quỳnh
01/01/2000 Nữ 052300011249 An Lão, Gia Lai

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Tổng danh sách 24 thí sinh, trong đó:

Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt: 01

Bác sĩ Y học cổ truyền: 23
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